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Đ/c DƯƠNG VĂN AN

Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1971

Quê quán Xã Phú Hồ, Huyện Phú Vang,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày vào Đảng chính thức 25/01/1998

Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh kế học

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Phó Bí thư Tỉnh ủy



Đ/c NGUYỄN HOÀI ANH

Ngày, tháng, năm sinh 02/5/1977

Quê quán Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

Ngày vào Đảng chính thức 17/3/2004

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý hành chính công

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh



Đ/c NGUYỄN THỊ THUẬN BÍCH

Ngày, tháng, năm sinh 19/12/1975

Quê quán Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn,

tỉnh Quảng Nam

Ngày vào Đảng chính thức 01/6/2002

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Triết học

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh



Đ/c VÕ THANH BÌNH

Ngày, tháng, năm sinh 20/6/1971

Quê quán Xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong,

tỉnh Bình Thuận 

Ngày vào Đảng chính thức 29/6/2002

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế học

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy Hàm Tân



Đ/c NGUYỄN DÂN

Ngày, tháng, năm sinh 18/01/1964

Quê quán Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 06/6/1991

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phong



Đ/c LÊ THỊ HẢI DUYÊN

Ngày, tháng, năm sinh 18/10/1972

Quê quán Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa,

tỉnh Quảng Bình

Ngày vào Đảng chính thức 05/02/2002

Trình độ chuyên môn Cử nhân Báo chí

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh



Đ/c ĐỖ THÁI DƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh 01/9/1969

Quê quán Xã Tân Hải, Thị xã La Gi,

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 31/01/2001

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý Hành chính công

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Giám đốc Sở Nội vụ



Đ/c PHAN VĂN ĐĂNG

Ngày, tháng, năm sinh 24/5/1965

Quê quán Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 06/6/1990

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy



Đ/c NGUYỄN HỒNG HẢI

Ngày, tháng, năm sinh 05/6/1973

Quê quán Phường Mũi Né, TP Phan Thiết,

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 07/6/2001

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Bí thư Thành ủy Phan Thiết



Đ/c TRẦN VĂN HẢI

Ngày, tháng, năm sinh 19/4/1964

Quê quán Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình,

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 23/7/1989

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, 

Chánh Thanh tra tỉnh



Đ/c NGUYỄN ĐỨC HÒA

Ngày, tháng, năm sinh 10/4/1963

Quê quán Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 17/7/1993

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh



Đ/c VÕ VĂN HÒA

Ngày, tháng, năm sinh 01/6/1964

Quê quán Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 29/9/1995

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, 

Trưởng ban Dân tộc tỉnh



Đ/c NGUYỄN PHÚ HOÀNG

Ngày, tháng, năm sinh 20/10/1971

Quê quán Phường Đệ Tứ, TP Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào Đảng chính thức 27/8/2008

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh



Đ/c NGUYỄN THỊ MINH HOÀNG

Ngày, tháng, năm sinh 12/5/1976

Quê quán Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 30/6/1999

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy



Đ/c TRẦN THỊ DIỆU HOÀNG

Ngày, tháng, năm sinh 22/9/1971

Quê quán Phường Phước Hải, TP Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào Đảng chính thức 09/3/2007

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế học

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Cục Trưởng Cục thuế tỉnh



Đ/c NGUYỄN VĂN HÚY

Ngày, tháng, năm sinh 10/5/1964

Quê quán Xã Đại Quang, huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

Ngày vào Đảng chính thức 07/11/1988

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Đức Linh



Đ/c MAI KIỀU

Ngày, tháng, năm sinh 20/10/1963

Quê quán Xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn,

tỉnh Bình Định

Ngày vào Đảng chính thức 20/4/1995

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Lâm nghiệp

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Đ/c NGUYỄN TẤN LÊ

Ngày, tháng, năm sinh 20/3/1975

Quê quán Phường Mũi Né, TP Phan Thiết,

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 04/01/2009

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cầu đường

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông

Vận tải



Đ/c LÊ THỊ BÍCH LIÊN

Ngày, tháng, năm sinh 25/5/1981

Quê quán Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 30/9/2010

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Sinh học

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

Ban Tổ chức Tỉnh ủy



Đ/c BỐ THỊ XUÂN LINH

Ngày, tháng, năm sinh 01/3/1970

Quê quán Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình,

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 27/7/2000

Trình độ chuyên môn Cử nhân Chính trị học

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh



Đ/c NGÔ MINH LỰC

Ngày, tháng, năm sinh 13/5/1971

Quê quán Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 18/12/1994

Trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà nước

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh



Đ/c NGUYỄN MINH

Ngày, tháng, năm sinh 23/3/1972

Quê quán Xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng chính thức 19/5/1998

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế học

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam



Đ/c TRẦN VĂN MƯỜI

Ngày, tháng, năm sinh 22/11/1967

Quê quán Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 16/7/1994

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Phó Giám đốc Công an tỉnh



Đ/c NGUYỄN THANH NAM

Ngày, tháng, năm sinh 12/11/1965

Quê quán Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 14/6/1994

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy



Đ/c PHẠM VĂN NAM

Ngày, tháng, năm sinh 26/5/1971

Quê quán Xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết,

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 14/5/2001

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thị ủy La Gi



Đ/c NGUYỄN ANH NGHĨA

Ngày, tháng, năm sinh 01/01/1970

Quê quán Xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng chính thức 30/11/1993

Trình độ chuyên môn Đại học Chỉ huy tham mưu Quân sự huyện

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh



Đ/c BÙI THẾ NHÂN

Ngày, tháng, năm sinh 07/7/1967

Quê quán Xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng chính thức 26/5/1991

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện Phú Quý



Đ/c NGUYỄN HỒNG PHÁP

Ngày, tháng, năm sinh 28/6/1970

Quê quán Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 30/01/1998

Trình độ chuyên môn Cử nhân Triết học

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc



Đ/c LÊ TUẤN PHONG

Ngày, tháng, năm sinh 10/9/1974

Quê quán Xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận 

Ngày vào Đảng chính thức 13/12/2004

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh



Đ/c NGUYỄN VĂN PHONG

Ngày, tháng, năm sinh 27/12/1967

Quê quán Phường Mũi Né, TP Phan Thiết,

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 01/11/1994

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư



Đ/c NGUYỄN XUÂN PHỐI

Ngày, tháng, năm sinh 07/4/1963

Quê quán Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

Ngày vào Đảng chính thức 19/5/2001

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh



Đ/c TIÊU HỒNG PHÚC

Ngày, tháng, năm sinh 15/10/1979

Quê quán Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 19/5/2006

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy Bắc Bình



Đ/c NGUYỄN VĂN QUANG

Ngày, tháng, năm sinh 05/5/1975

Quê quán Phường Đức Long, TP Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 07/9/2005

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy Tánh Linh



Đ/c ĐỖ HỮU QUY

Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1969

Quê quán Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản,

tỉnh Nam Định

Ngày vào Đảng chính thức 21/8/1999

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh



Đ/c DƯƠNG XUÂN SƠN

Ngày, tháng, năm sinh 08/4/1964

Quê quán Xã Hoằng Lương (nay là xã Hoằng

Sơn), huyện Hoằng Hóa,

tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào Đảng chính thức 25/9/1994

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Luật

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Viện trưởng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh



Đ/c ĐẶNG HỒNG SỸ

Ngày, tháng, năm sinh 20/01/1976

Quê quán Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào Đảng chính thức 10/12/2000

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy



Đ/c NGUYỄN VĂN TÁM

Ngày, tháng, năm sinh 16/6/1972

Quê quán Xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 04/02/1995

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy



Đ/c PHAN NGUYỄN HOÀNG TÂN

Ngày, tháng, năm sinh 19/02/1978

Quê quán Xã Châu Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh

Ngày vào Đảng chính thức 14/7/2006

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Chính sách công

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch UBND TP Phan Thiết



Đ/c CHU VĂN TẤN

Ngày, tháng, năm sinh 05/8/1971

Quê quán Xã Tân Dân, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định

Ngày vào Đảng chính thức 03/5/1995

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng 

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh



Đ/c NGUYỄN VĂN THANH

Ngày, tháng, năm sinh 01/9/1967

Quê quán Xã Kỳ An, thành phố Tam Kỳ,

tỉnh Quảng Nam

Ngày vào Đảng chính thức 14/6/1998

Trình độ chuyên môn Đại học Pháp lý

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh



Đ/c TRẦN HỮU THÀNH

Ngày, tháng, năm sinh 24/01/1971

Quê quán Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng chính thức 26/9/1997

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng

công trình ngầm

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường



Đ/c NGUYỄN THỊ TOÀN THẮNG

Ngày, tháng, năm sinh 06/01/1976

Quê quán Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 17/01/2002

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp

dạy học tiếng Anh

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo



Đ/c XÀ DƯƠNG THẮNG

Ngày, tháng, năm sinh 05/5/1966

Quê quán Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định

Ngày vào Đảng chính thức 30/01/2003

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý xây dựng

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Giám đốc Sở Xây dựng



Đ/c NGUYỄN HỮU THÔNG

Ngày, tháng, năm sinh 25/11/1981

Quê quán Xã Tân Hải, Thị xã La Gi,

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 08/01/2010

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Luật

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp



Đ/c LÊ HUY TOÀN

Ngày, tháng, năm sinh 25/8/1975

Quê quán Xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 01/02/2003

Trình độ chuyên môn Cử nhân Báo chí

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Tổng Biên tập Báo Bình Thuận



Đ/c TRẦN VĂN TOẢN

Ngày, tháng, năm sinh 12/11/1967

Quê quán Xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương (nay 

thuộc TP Thái Bình), tỉnh Thái Bình

Ngày vào Đảng chính thức 20/5/1997

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Luật học

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Giám đốc Công an tỉnh



Đ/c TRẦN TỚI

Ngày, tháng, năm sinh 02/4/1964

Quê quán Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình,

tỉnh Bình Thuận 

Ngày vào Đảng chính thức 05/5/1995

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị Cử nhân

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên,

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy



Đ/c NGUYỄN QUỐC VIỆT

Ngày, tháng, năm sinh 14/12/1971

Quê quán Phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận

Ngày vào Đảng chính thức 15/11/2003

Trình độ chuyên môn Bác sỹ Chuyên khoa II chuyên ngành

Quản lý Y tế

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế



Đ/c LÊ QUANG VINH

Ngày, tháng, năm sinh 01/3/1973

Quê quán Xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng chính thức 22/12/2008

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Xây dựng công trình

dân dụng và công nghiệp

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Chánh Văn phòng UBND tỉnh



Đ/c LÊ THỊ HẢI YẾN

Ngày, tháng, năm sinh 05/9/1968

Quê quán Xã Cẩm Thanh, TP Hội An,

tỉnh Quảng Nam

Ngày vào Đảng chính thức 21/4/1994

Trình độ chuyên môn Cử nhân khoa học ngành Xã hội học

Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh


